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CHỦ ĐỀ: THƠ TRUNG ĐẠI VIỆT NAM

MÔN NGỮ VĂN –LỚP 7

Thời gian dạy học: 06 tiết (Từ tiết 19 đến tiết 24 theo PPCT)

Số bài: 06 (05 bài học chính thức, 01 bài đọc thêm)


I. CƠ SỞ HÌNH THÀNH CHỦ ĐỀ


- Các văn bản thơ trung đại trong chương trình Ngữ văn lớp 7 ở SGK hiện hành (05 bài học chính thức, 01 bài đọc thêm, 02 văn bản không dạy).


- Tài liệu tham khảo: Khái quát về VHVN từ TK X đến hết TK XIX, LSVN thời Lí- Trần, LSVN giai đoạn từ TK XVIII- TK XIX và một số tài liệu tham khảo khác.

II. THỜI GIAN DỰ KIẾN
- Chủ đề gồm 06 tiết. Nội dung từng tiết được phân chia như sau:

	Tiết
	Nội dung
	Ghi chú

	1
	Khái quát về Thơ trung đại Việt Nam trong chương trình Ngữ văn lớp 7
	

	2
	 Đọc- hiểu văn bản Sông núi nước Nam
	

	3
	 Đọc-hiểu văn bản Qua đèo  Ngang
	

	4
	Đọc- hiểu văn bản Phò giá về kinh, Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra với nội dung chủ yếu: Tinh thần yêu nước trong hai văn bản
	

	5
	Đọc- hiểu văn bản Bánh trôi nước, Bạn đến chơi nhà với 2 nội dung chủ yếu:

- Tinh thần nhân đạo trong hai văn bản

- Tính khuôn mẫu và sự phá cách trong hình thức nghệ thuật của hai văn bản
	

	6
	Tổng kết, luyện tập, kiểm tra kết quả học tập chủ đề của học sinh
	Kiểm tra 15 phút



III. MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐỀ
- Thông qua dạy học chủ đề giúp học sinh:

1. Kiến thức: Hiểu được ý nghĩa nội dung và nghệ thuật của các bài thơ trung đại Việt Nam trong chương trình Ngữ văn lớp 7; nắm được những nội dung chủ yếu và đặc điểm nghệ thuật của thơ trung đại Việt Nam; bước đầu thấy được sự khác nhau về hình thức nghệ thuật giữa thơ trung đại và thơ hiện đại.
2. Kĩ năng: Biết đọc –hiểu văn bản thơ trung đại Việt Nam theo đặc trưng thể loại; biết hệ thống, khái quát kiến thức văn học theo chủ đề; biết vận dụng những hiểu biết về thơ trung đại Việt Nam vào giải quyết những tình huống thực tiễn và tạo lập văn bản theo yêu cầu.  

3. Thái độ: Trân trọng, yêu mến các văn bản thơ trung đại Việt Nam; yêu quý, tự hào và có ý thức giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống.
4. Phát triển năng lực: Ngoài những năng lực chung, cần chú trọng phát triển cho học sinh những năng lực chủ yếu sau: năng lực thu thập thông tin liên quan đế văn bản; năng lực đọc-hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại; năng lực cảm thụ thẩm mĩ; năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về ý nghĩa của văn bản; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực giao tiếp tiếng Việt; năng lực hợp tác; năng lực tạo lập văn bản...

IV. BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC VÀ HỆ THỐNG CÂU HỎI, BÀI TẬP

* Bảng mô tả các mức độ đánh giá theo định hướng năng lực:

	Nội dung
	Các mức độ nhận thức

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	- Tác giả, hoàn cảnh sáng tác

- Thể loại văn bản

- Đề tài, chủ đề, cảm xúc chủ đạo…

- Ý nghĩa nội dung

- Giá trị nghệ thuật ( chi tiết, hình ảnh, biện pháp tu từ…)


	- Nhớ được những nét chính về tác giả, tác phẩm ( cuộc đời, sự nghiệp, hoàn cảnh sáng tác, thể loại…)

- Nhận diện được cảm xúc chủ đạo trong bài thơ

- Nhận biết được những hình ảnh/ chi tiết tiêu biểu, thuộc được nội dung các bài thơ.

- Nhận diện được các phép tu từ được sử dụng trong bài thơ.

- Nhớ được một số đặc điểm của thơ trung đại Việt Nam.
	- Hiểu đặc điểm thể loại thơ trung đại Việt Nam

- Chỉ ra được giá trị nội dung/ nghệ thuật, tư tưởng của bài thơ

- Chỉ ra được tác dụng của việc dùng hình ảnh, các biện pháp tu từ trong bài thơ.

- Chỉ ra được một số đặc điểm nội dung, nghệ thuật của thơ trung đại Việt Nam qua các văn bản.
	- Vận dụng hiểu biết về tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh ra đời… để phân tích, lí giải giá trị nội dung, nghệ thuật bài thơ.

- Khái quát được đặc điểm phong cách một số tác giả

- Cảm nhận được ý nghĩa của một số từ ngữ, hình ảnh/ chi tiết đặc sắc trong bài thơ.

- Trình bày được cảm nhận, ấn tượng của cá nhân về giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản.

- Nhận xét, khái quát được một số đặc điểm và đóng gớp của thơ Trung đại Việt Nam.
- Đọc diễn cảm tác phẩm
	- Vận dụng hiểu biết về tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh ra đời… để phân tích, lí giải giá trị nội dung, nghệ thuât của bài thơ không có trong SGK

- Trình bày những kiến giải riêng, những phát hiện sáng tạo về bài thơ

- Biết tự đọc và khám phá các giá trị của một văn bản mới cùng thể loại

- Vận dụng tri thức đọc hiểu văn bản để kiến tạo những giá trị sống của cá nhân (những bài học rút ra và được vận dụng vào cuộc sống)
- Sáng tạo nghệ thuật từ các văn bản: làm thơ, vẽ tranh, viết tiểu phẩm…

- Nghiên cứu KH, dự án…

	Dạng câu hỏi, bài tập
	Câu hỏi định tính, định lượng

- Trắc nghiệm KQ ( về tác giả, tác phẩm, đặc điểm thể loại, chi tiết nghệ thuật…)

- Câu tự luận trả lời ngắn ( lí giải, phát hiện, nhận xét, đánh giá…)

- Bài nghị luận ( trình bày cảm nhận, kiến giải riêng của cá nhân…)

- Phiếu quan sát làm việc nhóm ( trao đổi, thảo luận về các giá trị tác phẩm…)
	Bài tập thực hành

- Hồ sơ ( tập hợp các sản phẩm thực hành)

- Bài tập dự án ( nghiên cứu so sánh tác phẩm, nhân vật theo chủ đề)

- Bài trình bày miệng (thuyết trình, trao đổi thảo luận, trình bày về một vấn đề…)


* Hệ thống  câu hỏi và bài tập:
+Những vấn đề chung về thơ trung đại Việt Nam

	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	- Lập bảng thống kê các văn bản thơ trung đại trong chương trình Ngữ văn lớp 7 theo các tiêu chí: tên văn bản, tác, giả, thời gian, hoàn cảnh ra đời, thể thơ, nội dung chủ yếu.

 
	- Nêu sự giống và khác nhau về thể loại của văn bản “ Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng” và văn bản “Bức tranh của em gái tôi” - - Em hiểu thế nào là thơ Trung đại Việt Nam? Điểm khác biệt cơ bản giữa thơ trung đại và thơ hiện đại là gì?
- Từ những nội dung chủ yếu của các văn bản thơ trung đại trong Ngữ văn 7, em hãy khái quát thành những nội dung lớn của thơ trung đại Việt Nam nói chung.

- Hãy nêu đặc điểm về ngôn ngữ, thể thơ của thơ trung đại.

- Nêu những hiểu biết của em về thể thơ Đường luật (về nguồn gốc, số câu chữ, cách hiệp vần, phối thanh). Lấy ví dụ minh họa 

? Em hãy giải thích các từ Hán -Việt: nhân đạo, nhân văn, nhân ái theo ý hiểu của em.

? Những bài thơ trung đại nào trong Ngữ văn 7 thể hiện rõ ý nghĩa của những từ Hán-Việt em vừa giải thích?
? Giải thích từ Hán-Việt: khuôn mẫu, phá cách theo ý hiểu của em.

? Tính khuôn mẫu và sự phá cách của thơ trung đại là gì? Nó được thể hiện ở những phương diện nào?


	- Nêu nhận xét về ngôn từ, hình ảnh trong thơ trung đại.

- Vận dụng những hiểu biết về thơ trung đại hãy tập đọc diễn cảm một số bài thơ trong chương trình

- Khái quát những đặc điểm lớn về nội dung và nghệ thuật của thơ trung đại bằng sơ đồ tư duy.
- Những vẻ đẹp nào trong tâm hồn người Việt thời Trung đại được thể hiện qua các văn bản đã học. 

- Em có nhận xét gì về sự khác biệt trong nội dung cảm xúc và cách thể hiện của các bài thơ trung đại thời kì Lí Trần và giai đoạn sau đó. Lí giải rõ nguyên nhân của sự khác biệt.
	 - Từ những hiểu biết về thơ trung đại Việt Nam và lịch sử dân tộc, em hãy kể cho người thân của mình nghe về những chiến công vĩ đại trong công cuộc chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta thời kì Lí-Trần.

- Qua nội dung của thơ Trung đại em thấy được mình cần học những nét đẹp nào ở những con người thời trung đại.
- Tìm và đọc hiểu nội dung  ý nghĩa của các văn bản thơ trung đại ngoài chương trình.

- Hệ thống kiến thức đã học ở từng văn bản bằng sơ đồ tư duy theo ý tưởng của em.


+Văn bản “ Sông núi nước Nam” ( Nam quốc sơn hà – Lí Thường Kiệt)

	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	- Học thuộc lòng phần phiên âm và dịch thơ của văn bản

- Nêu những hiểu biết về tác giả và hoàn cảnh ra đời của bài thơ.
	- Theo em, bài thơ nên đọc với giọng điệu như thế nào?

- Em hãy giải thích nghĩa của các yếu tố Hán Việt trong nhan đề bài thơ và ở một số từ: Nam đế, thiên thư
- Em hiểu như thế nào về ý nghĩa nhan đề bài thơ?

- Em hiểu như thế nào là bản tuyên ngôn độc lập? Kể tên những bản tuyên ngôn độc lập trong lịch sử mà em biết. Theo em, tại sao bài thơ lại được coi như bản tuyên ngôn độc lập của dân tộc?

? Những từ nào là quan trọng nhất trong hai câu đầu? Vì sao?

? Tác giả đã thể hiện thái độ và lời cảnh cáo như thế nào với bọn giặc xâm lược ở 2 câu cuối?


	-  Nhận xét về giá trị biểu cảm của từ “ đế” và từ “ vua” trong bản phiên âm và dịch thơ?

- Tại sao không nói là “ Nam nhân cư” ( người Nam ở) mà lại nói “ Nam đế cư” ( vua Nam ở)?

- Đặt trong hoàn cảnh sáng tác, sự ra đời của bài thơ có ý nghĩa gì?

- Nhận xét về giọng điệu của bài thơ và tác dụng của giọng điệu ấy trong việc thể hiện nội dung của bài thơ. 

- ? Lời cảnh cáo trong bài thơ đã được thực hiện bằng những hành động ra sao trong lịch sử chống quân Tống của dân tộc ta dưới thời Lí?

- Em có nhận xét gì về hào khí thời nhà Lí được thể hiện trong bài thơ?

	- Đọc đoạn trích: “ Từng nghe. Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân…đời nào cũng có” ( trích Bình ngô đại cáo- Nguyễn Trãi) để chỉ ra điểm giống và khác nhau giữa hai văn bản.  

- Sau khi học xong bài thơ, em có suy nghĩ gì về vấn đề chủ quyền và lòng yêu nước của thanh niên hiện nay? 

- Bài thơ đã giúp em xác định được trách nhiệm của bản thân với đất nước như thế nào? Trong tình hình chủ quyền biển đảo đang bị đe dọa bởi sự xâm lấn của Trung Quốc, em thấy mỗi chúng ta nên làm gì?

- Hãy viết thư cho một người bạn nước ngoài để giúp bạn hiểu về truyền thống lịch sử oai hùng thời kì nhà Lí.


+Văn bản  Phò giá về kinh ( Tụng giá hoàn kinh sư – Trần Quang Khải)

	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	- Nêu hoàn cảnh sáng tác của bài thơ?

- Bài thơ được viết theo thể thơ nào? Giọng điệu của bài thơ như thế nào?
- Học thuộc phần phiên âm, dịch thơ.
	- Giải thích nhan đề bài thơ. Nêu hiểu biết của em về chiến thắng Chương Dương, Hàm Tử trong thời nhà Trần.
- Cảm hứng chủ đạo trong bài thơ là gì? Nội dung ấy được thể hiện cụ thể trong từng cặp câu như thế nào?
- Theo em sự ra đời của bài thơ có ý nghĩa gì?
	- Nhận xét về cách biểu ý và biểu cảm của bài thơ?

- Nhận xét về giọng điệu, cảm xúc được thể hiện trong 2 bài thơ Sông núi nước Nam và Phò giá về kinh. Qua đó em hiểu gì về hào khí Đông- A trong lịch sử?
- Chỉ ra sự giống và khác nhau trong cách thể hiện tinh thần yêu nước trong bài thơ so với các bài thơ trung đại trong chương trình.
	- Đọc bài thơ “ Tỏ lòng” ( Thuật hòai- Phạm Ngũ Lão)- chỉ ra điểm giống nhau với bài thơ  Phò giá về kinh ( Tụng giá hoàn kinh sư – Trần Quang Khải)

- Lấy ý thơ:” Thái bình tu trí lực. Vạn cổ thử giang san”, hãy viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về hành động, trách nhiệm của thanh niên trong việc giữ gìn và xây dựng quê hương, đât nước hiện nay. 


+Văn bản  Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra ( Thiên Trường vãn vọng – Trần Nhân Tông)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	-Nêu những hiểu biết của em về tác giả và hoàn cảnh sáng tác của bài thơ?

- Bài thơ được viết theo thể thơ nào? Giọng điệu của bài thơ như thế nào?

- Học thuộc phần phiên âm, dịch thơ.
	- Cảm hứng chủ đạo trong bài thơ là gì? 

- Bài thơ đã gợi lên trong em cảnh tượng gì? Em hiểu như thế nào về cụm từ “ nửa như có, nửa như không”? 
- Bài thơ thể hiện tình cảm gì của tác giả? Tình cảm ấy được biểu lộ trực tiếp hay gián tiếp? Vì sao?
	- Em hãy trình bày những cảm nhận về vẻ đẹp của bài thơ(nội dung, nghệ thuật)?

- Qua bài thơ em thấy vua Trần Nhân Tông là người như thế nào?
- Chỉ ra sự giống và khác nhau trong cách thể hiện tinh thần yêu nước trong bài thơ so với các bài thơ trung đại trong chương trình.
	- Qua bài thơ và những bài thơ cùng thời kì em có suy nghĩ gì về thời nhà Trần trong lịch sử nước ta?

- Dựa vào bài thơ em hãy viết một đoạn văn biểu cảm về cảnh vật nơi thôn quê hoặc vẽ một bức tranh cảnh mục đồng thổi sáo sẫn trâu về nhà khi chiều xuống. 

- Bài thơ đã giúp em rút ra bài học gì về các thể hiện tình yêu quê hương dất nước.


+ Văn bản  Bánh trôi nước – Hồ Xuân Hương

	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	-Nêu những hiểu biết của em về tác giả và hoàn cảnh sáng tác của bài thơ?

- Xác định thể thơ, ngôn ngữ, giọng điệu của bài Bánh trôi nước?

- Học thuộc bài thơ.

	- Nhan đề của bài thơ cho em biết điều gì? Em hiểu gì về loại thơ vịnh vật trong thơ trung đại và thơ Hồ Xuân Hương?
- Bài thơ gồm có mấy lớp nghĩa? Đó là những lớp nghĩa nào? Giải thích rõ từng lớp nghĩa? Theo em lớp nghĩa nào là quan trọng?
- Bài thơ thể hiện tình cảm gì của tác giả? Tình cảm ấy có ý nghĩa như thế nào trong XHPK.
- Chỉ ra sự đặc sắc trong việc sử dụng ngôn ngữ của bài thơ.
	- Theo em, tại sao tác giả lại mượn hình ảnh bánh trôi nước để nói về vẻ đẹp và số phận người phụ nữ trong XHPK? Nêu cảm nhậ về tác dụng của cách nói ẩn dụ ấy?

- So với các bài thơ Tứ tuyệt đã học, em thấy bài thơ này có điểm gì giống và khác? Em có nhận xét gì về tính khuôn mẫu và sự phá cách trong bài thơ.
- Qua bài thơ em có cảm nhận gì về phong cách sáng tác của Hồ Xuân Hương?
	- Hãy ghi lại những câu hát than thân mở đầu bằng hai từ “ Thân em”. Từ đó tìm mối liên quan trong cảm xúc giữa bài thơ Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương với các câu hát than thân thuộc ca dao, dân ca đó. 

- Suy nghĩ của em về hình ảnh người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa và ngày nay? Theo em, người phụ nữ trong Xh ngày nay nên sống như thế nào?
- Sưu tầm và đọc hiểu một số bài thơ khác của HXH và lí giải vì sao HXH được coi là Bà chúa thơ Nôm và là nhà thơ của phụ nữ.


+ Văn bản  Qua Đèo Ngang- Bà Huyện Thanh Quan
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	- Nêu những hiểu biết của em về tác giả và hoàn cảnh sáng tác của bài thơ?

- Xác định thể thơ, ngôn ngữ, giọng điệu của bài thơ.

- Học thuộc bài thơ

- Cảnh tượng Đèo Ngang được miêu tả ở thời điểm nào?

- Khi miêu tả cảnh tượng Đèo Ngang tác giả đã sử dụng từ ngữ, hình ảnh, biện pháp nghệ thuật như  nào?
	- Nhân vật trữ tình trong bài thơ là ai? Đang ở trong hoàn cảnh nào?

- Đọc một số câu thơ có nhắc đến thời gian như bài thơ và chỉ ra lợi thế của việc sử dụng thời điểm để bộc lộ tâm trạng?

- Em hiểu như thế nào về cụm từ “ ta với ta”? Qua đó, em cảm nhận được gì về tâm trạng tác giả?

- Em hiểu như thế nào về hình thức: mượn cảnh tả tình?

- So với 4 câu đầu, tình cảm của nhà thơ được bộc lộ như thế nào? Cảm nhận của em về tâm trạng nhà thơ. Theo em vì sao tác giả lại có tâm trạng u buồn, cô đơn, “nỗi nhó nước, thương nhà” thầm kín trong khi đang trên đường vào cung vua để nhận chức Cung trung giáo tập ( dạy nghi lễ cho các cung tần, mĩ nữ…)?
	- Nhận xét về cảnh tượng Đèo Ngang qua sự miêu tả của Bà Huyện Thanh Quan?

- Em có nhận xét gì về mói quan hệ giữa cảnh và tình trong bài thơ?
- Nhận xét về ngôn ngữ, giọng điệu của bài thơ so với một số bài thơ Nôm khác mà em biết. Em có nhận xét gì về phong cách thơ của Bà huyện Thanh Quan.
	- Theo em vì sao tác giả lại có tâm trạng u buồn, cô đơn, “nỗi nhó nước, thương nhà” thầm kín trong khi đang trên đường vào cung vua để nhận chức Cung trung giáo tập ( dạy nghi lễ cho các cung tần, mĩ nữ…)?

- Đọc bài “ Qua Đèo Ngang” ( Lê Thánh Tông) để thấy được điểm giống và khác nhau giữa hai bài thơ.

- Vẽ một bức tranh về cảnh đèo Ngang theo tưởng tượng của em.


+ Văn bản Bạn đến chơi nhà – Nguyễn Khuyến

	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	- Nêu những hiểu biết của em về tác giả và hoàn cảnh sáng tác của bài thơ?

- Xác định thể thơ, ngôn ngữ, giọng điệu của bài thơ.

- Học thuộc bài thơ.

- Nhân vật trữ tình đã giãi bày với bạn những cái có, cái không nào? Bằng giọng điệu như thế nào?


	- Bài thơ đề cập đến tình cảm gì? Đó là tình cảm như thế nào? Kể tên một số bài thơ cùng đề tài mà em biết.

- Bài thơ đã tạo nên một tình huống như thế nào? Tình huống ấy có ý nghĩa gì?
 - Cụm từ “ ta với ta” ở câu thơ cuối đã khẳng định điều gì?

- Qua bài thơ, em hiểu như thế nào về cuộc sống và tình cảm của nhà thơ.

	- Nhận xét chung về tình bạn của Nguyễn Khuyến trong bài thơ.

- Qua bài thơ, em có cảm nhận được gì về phong cách của tác giả?

 - Chỉ ra tính khuôn mẫu và sự phá cách về nghệ thuật trong bài thơ.
- So sánh cụm từ “ ta với ta” trong thơ của Bà Huyện Thanh Quan với cụm từ “ ta với ta” trong thơ của Nguyễn Khuyến?

- Qua bài thơ, em có nhận xét gì về tinh thần nhân đạo trong thơ trung đại.


	- Có ý kiến cho rằng: “ Việc tạo lập tình huống đặc biệt trong bài thơ để khắc họa hoàn cảnh sống thiếu thốn, nghèo khổ của Nguyễn Khuyến” .Em có đồng ý với ý kiến này không? Vì sao?
– Bài thơ đã giúp em rút ra được bài học gì về tình bạn.

- Kể một câu chuyện cảm động về tình bạn mà em biết.

- Viết một bài luận với chủ đề: Ý nghãi của tình bạn trong cuộc sống của em.





V. CHUẨN BỊ


1. Giáo viên: Sưu tầm tư liệu về chủ đề, lập bảng mô tả các mức độ nhận thức, biên soạn câu hỏi và bài tập, thiết kế tiến trình dạy học, nội dung trình chiếu, phiếu học tập, sắp xếp học sinh theo nhóm...

2. Học sinh: Đọc trước và tìm hiểu nội dung, nghệ thuật của các văn bản và tìm đọc các tư liệu liên quan đến chủ đề; lập bảng hệ thống kiến thức về các văn bản thơ trung đại trong chương trình; đọc thêm các bài thơ trung đại ngoài chương trình; tập hệ thống kiến thức về các văn bản bằng bản đồ tư duy. 

VI. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC CHỦ ĐỀ (KẾ HOẠCH DẠY HỌC)
I. Hoạt động 1: Thời gian 01 tiết (Tiết 1)

KHÁI QUÁT VỀ THƠ TRUNG ĐẠI VIỆT NAM

 TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN LỚP 7

1 Mục tiêu bài học:
Giúp học sinh:

- Hiểu được khái niệm thơ trung đại; nắm được các văn bản thơ trung đại Việt Nam trong Ngữ văn lớp 7; nắm được những đặc điểm cơ bản về nội dung, nghệ thuật của thơ trung đại Việt Nam qua các văn bản trong chương trình.

- Biết hệ thống, khái quát kiến thức về thơ trung đại; biết so sánh nội dung, nghệ thuật giữa các văn bản thơ trung đại và giữa thơ trung đại với thơ hiện đại

- Yêu mến, trân trọng các bài thơ trung đại và có ý thức giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp.

- Phát triển năng lực thu thập thông tin liên quan đế văn bản; năng lực khái quát, hệ thống kiến thức; năng lực tự đọc, tự học, năng lực hợp tác; năng lực trình bày ý kiến của cá nhân; năng lực giao tiếp tiếng Việt....
2. Nội dung lên lớp:

 2.1 Hoạt động khởi động (03 phút)

- Gv ổn định tổ chức lớp: phân chia, sắp xếp nhóm, nêu quy định của tiết học, hướng dẫn hoạt động nhóm


- Hs làm việc nhóm:

                     ? Chỉ ra sự giống và khác nhau cơ bản nhất về thể loại giữa 2 văn bản: “Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng” và “Bức tranh của em gái tôi”.


? Tại sao “Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng” được gọi là tác phẩm truyện trung đại.


- Hs ghi nhớ khái niệm Văn học trung đại: Bộ phận văn học viết ra đời và phát triển trong khuôn khổ XHPK Việt Nam (Từ thế kỉ X- hết TK XIX)
- Gv giới thiệu chủ đề thơ trung đại Việt Nam 
2.2 Hoạt động hình thành kiến thức mới (30 phút)

	Hoạt động của GV- HS
	Kiến thức cơ bản

	- Hs tự hình thành khái niệm trên cơ sở khái niệm VHTĐ, Truyện trung đại đã biết- trình bày trước lớp
- Gv và hs thống nhất khái niệm

- GV hướng dẫn học sinh hoàn thiện bảng thống kê đã được chuẩn bị trước.(phụ lục 1) 
- Gv hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: tìm hiểu về tác giả, hoàn cảnh ra đời của từng bài thơ.
- Hs làm việc nhóm theo hướng dẫn của Gv:
? Từ những nội dung chủ yếu của các văn bản thơ trung đại trong Ngữ văn, em hãy khái quát thành những nội dung lớn của thơ trung đại Việt Nam nói chung.
-Gv chốt kiến thức
- Hs thảo luận để khái quát những đặc điểm cơ bản về nghệ thuật của thơ trung đại:

? Từ bảng hệ thống, em hãy nêu đặc điểm về ngôn ngữ, thể thơ của thơ trung đại.

? Em có những hiểu biết gì về thể thơ Đường luật (về nguồn gốc, số câu chữ, cách hiệp vần, phối thanh).Lấy ví dụ minh họa 

?Em có nhận xét gì về ngôn từ, hình ảnh trong thơ trung đại.

- Gv chiếu các bài minh họa- chốt kiến thức
 - Hs so sánh thơ trung đại với thơ hiện đại để rút ra kết luận về đặc điểm thơ trung đại
	I. Khái quát về thơ trung đại Việt Nam trong chương trình Ngữ văn lớp 7

1.Khái niệm thơ trung đại Việt Nam

- Thơ trung đại Việt Nam là một bộ phận quan trọng của văn học trung đại Việt Nam, bao gồm các bài thơ được sáng tác bằng chữ Hán, chữ Nôm ra đời từ thế kỉ từ thế kỉ X đến hết TK XIX 
2.Các văn bản thơ trung đại Việt Nam trong Ngữ văn lớp 7
- Lập bảng thống kê theo mẫu:

Stt

Văn bản

(tác giả) 

Thời gian ra đời

Ngôn ngữ

Thể thơ

Nội dung chủ yếu

2. Những đặc điểm cơ bản của thơ trung đại Việt Nam 

a. Nội dung:
 Hai nội dung lớn, xuyên suốt các giai đoạn là tinh thần yêu nước, tinh thần nhân đạo với những biểu hiện rất phong phú.
b, Hình thức nghệ thuật:

- Ngôn ngữ: chữ Hán, chữ Nôm

- Thể thơ Đường luật:

     + Nguồn gốc: từ Trung Quốc 

     + Các thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt, ngũ ngôn tứ tuyệt, thất ngôn bát cú.
     + Có niêm luật chặt chẽ: đối thanh, đối ý, hiệp vần 
      + Nhịp 4/3, 2/2/3

- Thể dân tộc: lục bát và song thất lục bát

- Ngôn từ cô đọng, hàm súc.
- Hình ảnh thơ: nhiều hình ảnh mang tính ước lệ, tượng trưng.
=> Thơ trung đại thường mang tính khuôn mẫu, gò bó. Tuy nhiên, nhiều nhà thơ cũng đã dám phá cách để tạo nên nét riêng trong sáng tác của mình


2.3 Hoạt động thực hành (7 phút)


- Hs khái quát kiến thức về thơ trung đại bằng bản đồ tư duy.


- Gv cho học sinh vận dụng những hiểu biết về thơ trung đại để tập đọc diễn cảm một số bài thơ trong chương trình: Sông núi nước Nam, Qua đèo Ngang(thể hiện đúng nội dung, giọng điệu của bài)
2.4 Hoạt động ứng dụng(2 phút)


- Gv yêu cầu học sinh làm ở nhà:

? Từ những hiểu biết về thơ trung đại Việt Nam và lịch sử dân tộc, em hãy kể cho người thân của mình nghe về những chiến công vĩ đại trong công cuộc chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta thời kì Lí-Trần.
2.5 Hoạt động bổ sung(3 phút)


- Hs sưu tầm thêm các bài thơ trung đại Việt Nam có nội dung giống các văn bản trong chương trình; nghiên cứu kĩ nội dung, nghệ thuật của các văn bản trong chương trình theo các câu hỏi gợi ý ở SGK.

- GV cho học sinh đọc bài viết về ba bản tuyên ngôn (phụ lục 2)

II. Hoạt động 2: Thời gian 01 tiết (Tiết 2)

ĐỌC -HIỂU VĂN BẢN: SÔNG NÚI NƯỚC NAM

1 Mục tiêu bài học: 


Giúp hs

- Hs hiểu được nội dung ý nghĩa của bài thơ: khẳng định chủ quyền; thể hiện ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền; thể hiện tinh thần độc lập, khí phách hào hùng, khát vọng lớn lao của dân tộc ta thời đại nhà Lí.



- Rèn kĩ năng đọc- hiểu văn bản thơ trung đại được sáng tác bằng chữ Hán và bằng thể thơ tứ tuyệt; kĩ năng giải thích nghĩa của từ Hán Việt; kĩ năng phân tích cảm thụ các chi tiết nghệ thuật

- Giáo dục HS ý thức tự hào về truyền thống yêu nước của ông cha ta và ý chí quyêt tâm bảo vệ chủ quyền dân tộc ở mọi thời đại.


- Phát triển năng lực cảm thụ thơ văn, giải quyết vấn đề, hợp tác và chia sẻ…

2. Nội dung lên lớp:


 2.1 Hoạt động khởi động (05 phút)


- Hs chơi trò chơi theo cặp:" Thử tài trí nhớ" (2 phút): Điền tên văn bản thơ trung đại trong ngữ văn 7 phù hợp với thể thơ : tứ tuyệt, bát cú.


- Hs làm việc cá nhân.
? Nêu những hiểu biết của em về thể thơ tứ tuyệt.

- Gv lưu ý những đặc điểm của thể thơ thất ngôn tứ tuyệt và giới thiệu bài mới
         2.2 Hoạt động hình thành kiến thức mới (30 phút)

	Hoạt động của GV- HS
	Nội dung kiến thức cần đạt

	- Gv hướng dẫn học sinh tìm hiểu chung về văn bản, tác giả theo các yêu cầu:

? Nêu những hiểu biết của em về tác giả và hoàn cảnh ra đời của bài thơ.
 - GV cùng học sinh chốt lại kiến thức cơ bản
- Hs làm việc cá nhân:

? Theo em, bài thơ nên đọc với giọng điệu như thế nào? Hãy đọc diễn cảm bài thơ theo cảm nhận của em (phần phiền âm, dịch thơ)
- Hs đọc bài- Hs khác nhận xét, rút kinh nghiệm cách đọc.

- Hs làm việc cá nhân:

? Em hãy giải thích nghĩa của các yếu tố Hán Việt trong nhan đề bài thơ và ở một số từ: Nam đế, định phận, thiên thư? Em hiểu như thế nào về ý nghĩa nhan đề bài thơ?

- GV điều khiển Hs làm việc nhóm: 
? Em hiểu như thế nào là bản tuyên ngôn độc lập? Kể tên những bản tuyên ngôn độc lập trong lịch sử mà em biết. Theo em, tại sao bài thơ lại được coi như bản tuyên ngôn độc lập của dân tộc?

- Gv định hướng những nội dung chính của bài thơ

- Gv hướng dẫn học sinh làm việc nhóm:
? Trong hai câu thơ đầu, có những chữ nào em  cho là quan trọng?  Vì sao?
? Tại sao không nói là “ Nam nhân cư” ( người Nam ở) mà lại nói “ Nam đế cư” ( vua Nam ở)? Nhận xét về giá trị biểu cảm của từ “ đế” và từ “vua” trong bản phiên âm và dịch thơ?

? Nhận xét về giọng điệu của hai câu thơ và tác dụng của giọng điệu ấy?
- GV cùng hs chốt lại nội dung ý nghĩa của 2 câu đầu.
- Hs đọc 2 câu cuối và diễn xuôi ý nghĩa của hai câu thơ.
- Gv hướng dẫn học sinh làm việc nhóm:

? Tác giả đã thể hiện thái độ và lời cảnh cáo như thế nào với bọn giặc xâm lược?

? Lời cảnh cáo đó đã được thực hiện bằng những hành động ra sao trong lịch sử chống quân Tống của dân tộc ta dưới thời Lí?

- GV và học sinh chốt lại nội dung ý nghĩa của hai câu cuối.
- Hs làm việc cá nhân:

? Đặt trong hoàn cảnh sáng tác, sự ra đời của bài thơ có ý nghĩa gì?

? Em có nhận xét gì về hào khí thời nhà Lí được thể hiện trong bài thơ.

- Gv chốt kiến thức theo nội dung ghi nhớ SGK
	I. TÌM HIỂU CHUNG

1. Tác giả: Lí Thường Kiệt(?)
2. Tác phẩm: (SGK)
II. ĐỌC, HIỂU VĂN BẢN:

1. Đọc, chú thích

- Đọc : Phiên âm, dịch nghĩa và dịch thơ

- Đọc giọng chậm, chắc, hào hùng, đanh thép và hứng khởi. (nhịp 4/3; 2/2/3)

- Chú thích SGK- T 63

2. Phân tích:
a. Hai câu thơ đầu:

- Những từ quan trọng: Nam quốc, nam đế, định phận, thiên thư.
( đế: vua -> ý thức tự chủ, tự cường, ngang hàng với hoàng đế Trung Hoa; cư: ở; xử lí mọi việc => Nam đế cư: Nước Nam có vua, có người làm chủ, có quốc chủ. Vua nước Nam có thực quyền xử lí mọi việc)
- Giọng điệu dõng dạc, đanh thép, tự hào
=>Lời khẳng định chủ quyền dân tộc: nước Việt Nam thuộc chủ quyền của người Việt Nam. Đó là điều hiến nhiên không thể thay đổi=>Thể hiện ý thức tự chủ, tự cường của dân tộc.
b. Hai câu cuối: 

 - Thái độ của tác giả: rõ ràng, quyết liệt: coi kẻ xâm lược là “ nghịch lỗ”- lũ giặc tàn ngược làm trái với mệnh trời.

- Chỉ ra hậu quả thê thảm: Bị đánh tơi bời, chuốc lấy bại vong, nhục nhã.

=> Lời cảnh cáo đanh thép, kiên quyết , qua đó thể hiện ý chí quyết chiến, quyết thắng bảo vệ độc lập dân tộc.

3. Tổng kết: 

- Bài thơ có ý nghĩa như một bản tuyên ngôn độc lập.

- Thể hiện tinh thần yêu nước và khí thế hào hùng của dân tộc ta thời nhà Lí.



2.3 Hoạt động thực hành (7 phút) HS thể hiện trên phiếu học tập

III. LUYỆN TẬP 
- Gv cho học sinh vận dụng  làm các bài tập sau:

Bài 1.  Hãy tìm những từ ghép Hán Việt có trong bài thơ Nam quốc sơn hà? Phân biệt đâu là từ ghép đẳng lập Hán Việt? đâu là từ ghép chính phụ Hán Việt?

PHIẾU HỌC TẬP

	Từ ghép đẳng lập Hán Việt
	Từ ghép chính phụ Hán Việt

	
	


Bài 2. Hãy đọc đoạn trích sau:

                      

 BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO

                             


 ( Trích)

                    Từng nghe:

                    Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân

                    Quân điếu phạt trước lo trừ bạo

                    Như nước Đại Việt ta từ trước

                    Vốn xưng nền văn hiến đã lâu

                    Núi sông bờ cõi đã chia

                    Phong tục Bắc Nam cũng khác

                    Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời xây nền độc lập

                    Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương

                    Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau

                    Song hào kiệt đời nào cũng có.

                                                          ( Nguyễn Trãi)

	PHIẾU HỌC TẬP

  Đoạn trích trên có điểm nào giống với bài Sông núi nước Nam về nội dung thể hiện? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………




2.4 Hoạt động ứng dụng (2 phút)


-Gv cho hs chọn câu hỏi để trả lời:


? Sau khi học xong bài thơ, em có suy nghĩ gì về vấn đề chủ quyền và lòng yêu nước của thanh niên hiện nay? 


? Bài thơ đã giúp em xác định được trách nhiệm của bản thân với đất nước như thế nào? Trong tình hình chủ quyền biển đảo đang bị đe dọa bởi sự xâm lấn của Trung Quốc, em thấy mỗi chúng ta nên làm gì?

- Bài tập làm ở nhà: Hãy viết thư cho một người bạn nước ngoài để giúp bạn hiểu về truyền thống lịch sử oai hùng thời kì nhà Lí.

2.5 Hoạt động bổ sung (3 phút)

- Hs sưu tầm thêm các bài thơ trung đại Việt Nam có thể thơ, nội dung giống các văn bản trong chương trình; nghiên cứu kĩ nội dung, nghệ thuật của các văn bản trong chương trình theo các câu hỏi gợi ý ở SGK. Tự đọc- hiểu văn bản "Qua đèo Ngang" theo gợi ý SGK

- GV cho học sinh nghe tư liệu: Chủ Tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945.

***********************
III. Hoạt động 3: Thời gian 01 tiết (Tiết 3)

ĐỌC -HIỂU VĂN BẢN: 
QUA ĐÈO NGANG (Bà Huyện Thanh Quan)
1 Mục tiêu bài học: 


Giúp hs


- Hs hiểu được đặc điểm thơ Bà Huyện Thanh Quan; cảm nhận được cảnh tượng hoang sơ vắng vẻ của đèo Ngang và tâm trạng cô đơn, nhớ nước thương nhà của nhà thơ khi qua đèo Ngang; thấy được nghệ thuật tả cảnh, tả tình đặc sắc của nhà thơ.



- Rèn kĩ năng đọc- hiểu văn bản thơ trung đại được sáng tác bằng chữ Nôm và bằng thể thơ bát cú; kĩ năng giải thích nghĩa của từ Hán Việt; kĩ năng phân tích cảm thụ các chi tiết nghệ thuật


- Giáo dục HS tình yêu quê hương, đất nước; trân trọng vẻ đẹp và giá trị của những áng thơ đặc sắc.

- Phát triển năng lực cảm thụ thơ văn, giải quyết vấn đề, hợp tác và chia sẻ…

2. Nội dung lên lớp:


 2.1 Hoạt động khởi động (03 phút)

? Khi đọc hiểu một văn bản chữ Hán viết theo thể tứ tuyệt, em gặp phải những khó khăn gì?

-Hs trả lời- Gv giúp hs tháo gỡ khó khăn, giới thiệu thể thơ bát cú và dẫn vào bài mới
 2.2 Hoạt động hình thành kiến thức mới (30 phút) 
	Hoạt động của GV-HS
	Nội dung cần đạt 

	-Gv hướng dẫn hs tìm hiểu chung về tác giả, bài thơ
? Nêu những hiểu biết của em về tác giả và hoàn cảnh sáng tác của bài thơ?

- Hs ghi nhớ những nét chính đã được giới thiệu trong SGK

- Hs làm việc cá nhân:

? Theo em, bài thơ nên đọc với giọng điệu như thế nào? Hãy đọc diễn cảm bài thơ theo cảm nhận của em
- Hs đọc bài- Hs khác nhận xét, rút kinh nghiệm cách đọc.

- Gv hướng dẫn hs tìm hiểu nghĩa của một số từ: . Tiều: người chuyên nghề đốn củi 

          . con quốc quốc (cuốc cuốc):chim đỗ quyên 

          . cái gia gia (đa đa):gà gô

- Gv định hướng cách phân tích

- Hs làm việc cá nhân:

? Nhân vật trữ tình trong bài thơ là ai? Đang ở trong hoàn cảnh nào?
? Cảnh sắc đèo Ngang được miêu tả trong khoảng thời gian nào? Đọc một số câu thơ có nhắc đến thời gian như bài thơ và chỉ ra lợi thế của việc sử dụng thời điểm để bộc lộ tâm trạng?

- Hs thảo luận nhóm (5 phút):

? Cảnh vật đèo Ngang được gợi lên qua những chi tiết nào? Em có nhận xét gì về nghệ thuật miêu tả của nhà thơ?
? Em có nhận xét gì về cảnh sắc đèo Ngang qua ngòi bút miêu tả của nữ sĩ?

? Qua cảnh vật, em cảm nhận được tâm trạng gì của nhà thơ?

- Hs trả lời - Gv chốt kiến thức
- Hs thảo luận nhóm (7 phút):

? So với 4 câu đầu, tình cảm của nhà thơ được bộc lộ như thế nào? Cảm nhận của em về tâm trạng nhà thơ. Theo em vì sao tác giả lại có tâm trạng u buồn, cô đơn, “nỗi nhó nước, thương nhà” thầm kín trong khi đang trên đường vào cung vua để nhận chức Cung trung giáo tập ( dạy nghi lễ cho các cung tần, mĩ nữ…)?

 Em hãy chỉ ra nét đặc sắc trong nghệ thuật tả tình của nhà thơ?
- Hs trả lời - Gv chốt kiến thức
-Hs làm việc cá nhân:
? Em hiểu như thế nào về cụm từ “ ta với ta”? Qua đó, em cảm nhận được gì về tâm trạng tác giả?

- Hs thảo luận nhóm (5 phút):
? Em hiểu như thế nào về hình thức: mượn cảnh tả tình?

? Em có nhận xét gì về mói quan hệ giữa cảnh và tình trong bài thơ?
- Gv chốt kiến thức theo nội dung ghi nhớ SGK
	I.Tìm hiểu chung
1. Tác giả: Bà huyện Thanh Quan là một nữ sĩ tài danh hiếm có trong thời đại ngày xưa.

2. Tác phẩm:

- Sáng tác năm 1820.

- Thể thơ thất ngôn bát cú

- Chữ Nôm.
II. Đọc-hiểu văn bản :

1. Đọc, hiểu chú thích :

2. Phân tích:

a. Cảnh sắc đèo Ngang
 - Thời gian: chiều muộn (bóng xế tà)=> khoảng thời gian dễ gợi buồn, gợi nhớ, đặc biệt với những người xa quê.

- Hình ảnh: 

+ cỏ cây, đá, lá, hoa ( điệp từ "chen") => gợi lên cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, hoang sơ.

 + Vài chú tiều lom khom dưới núi

 + Mấy nhà chợ lác đác bên sông

=> NT đảo ngữ, sử dụng từ láy gợi hình (lác đác, lom khom) kết hợp với lượng từ chỉ sự ít ỏi (vài, mấy) càng làm nổi bật sự vắng vẻ, heo hút, đợm buồn của khung cảnh.
b. Tâm trạng của nhà thơ
- Âm thanh của hoài niệm, nhớ thương: tiếng cuốc cuốc nhớ nước; tiếng gia gia nhớ nhà=> khéo léo dùng từ đồng âm để diễn tả nỗi nhớ thương => mượn âm thanh của thiên nhiên để nói hộ tiếng lòng da diết của nhớ nhà, nhớ triều đại cũ (hoài cổ) của nữ sĩ.

- Bộc lộ trực tiếp tâm trạng: 
+ NT đối lập: không gian mênh mông rộng mở (trời, non, nước)/ nỗi niềm riêng tư, sâu kín (một mảnh tỉnh riêng)
+ Cụm từ "ta với ta": sự cô dơn tuyệt đối

=> Nỗi buồn, cô đơn, thầm lặng của nhà thơ.
3. Tổng kết
Ghi nhớ ( SGK )à

 


2.3 Hoạt động thực hành (5 phút) 

III. LUYỆN TẬP 
- Gv cho học sinh vận dụng làm bài tập sau:


Bài tập: Nhận xét về ngôn ngữ, giọng điệu của bài thơ so với một số bài thơ Nôm khác mà em biết. Em có nhận xét gì về phong cách thơ của Bà huyện Thanh Quan.


Gợi ý: Phong cách thơ Bà Huyện Thanh Quan trang nhã, điêu luyện, hoài cổ, sâu lắng.

2.4 Hoạt động ứng dụng (2 phút)


Bài tập làm ở nhà: Vẽ một bức tranh về cảnh đèo Ngang theo tưởng tượng của em

2.5 Hoạt động bổ sung (5 phút)

- Hs đọc bài “ Qua Đèo Ngang” ( Lê Thánh Tông) để thấy được điểm giống và khác nhau giữa hai bài thơ.

- Hs sưu tầm thêm các bài thơ trung đại Việt Nam có thể thơ, nội dung giống các văn bản trong chương trình; nghiên cứu kĩ nội dung, nghệ thuật của các văn bản trong chương trình theo các câu hỏi gợi ý ở SGK. Tự đọc- hiểu các văn bản còn lại theo gợi ý SGK.

************************

IV. Hoạt động 4: Thời gian 01 tiết (Tiết 4)

ĐỌC -HIỂU VĂN BẢN: 
PHÒ GIÁ VỀ KINH(Trần Quang Khải)
BUỔI CHIỀU ĐỨNG Ở PHỦ THIÊN TRƯỜNG (Trần Nhân Tông)
1 Mục tiêu bài học: 


Giúp hs:

- Nắm vững kiến thức trọng tâm của hai văn bản: tinh thần yêu nước qua lòng tự hào về chiến công vẻ vang, khát vọng hòa bình, tình cảm gắn bó với cuộc sống thôn dã; cách thể hiện tình thần yêu nước qua giọng điệu, ngôn ngữ ở hai văn bản.



- Rèn kĩ năng đọc- hiểu văn bản thơ trung đại; kĩ năng tự học bằng bản đồ tư duy, phương pháp so sánh, đối chiếu.


- Giáo dục HS tình yêu quê hương, đất nước; trân trọng những bài thơ giàu giá trị của đan tộc.

- Phát triển năng lực cảm thụ thơ văn, giải quyết vấn đề, hợp tác và chia sẻ…

2. Nội dung lên lớp:


 2.1 Hoạt động khởi động (03 phút)

? Em hãy kể tên một số văn bản đã học (của Việt Nam) trong chương trình Ngữ văn 6 có thể hiện tinh thần yêu nước. Trong số những văn bản đó, em thích nhất văn bản nào? Vì sao?


? Kể tên những bài thơ trung đại trong Ngữ văn 7 thể hiện rõ tinh thần yêu nước.


-Hs trả lời- Gv bổ sung và dẫn vào bài mới

 2.2 Hoạt động hình thành kiến thức mới (25 phút) 

	Hoạt động của GV-HS
	Nội dung cần đạt 

	- Gv tổ chức lớp học tập theo nhóm.

- Hs thảo luận nhóm để hoàn thành yêu cầu trong phiếu học tập (Phụ lục)- 15 phút
- Đại diện các nhóm trình bày, bổ sung

- GV nhận xét, chốt kiến thức.

- Gv hướng dẫn Hs tự tìm hiểu về tinh thần yêu nước trong các văn bản khác theo bảng đối chiếu đã thực hiện

- Hs làm việc cá nhân:
?Qua nội dung hai bài thơ, em có suy nghĩ gì về triều đại nhà Trần của nước ta.

- Gv bổ sung
	I. Tinh thần yêu nước trong bài thơ "Phò giá về kinh" và "Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra"
Tìm hiểu về tinh thần yêu nước của hai văn bản và hoàn thiện bảng đối chiếu sau:
    Văn bản

 Khía cạnh

tìm hiểu
Phò giá về kinh

Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra

Chủ thể trữ tình
Hoàn cảnh thể hiện
Biểu hiện yêu nước

Nghệ thuật thể hiện

Ý nghĩa (Giá trị)



2.3 Hoạt động thực hành (7 phút) 

III. LUYỆN TẬP 

-Hs thảo luận nhóm làm bài tập

Bài tập:Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện những biểu hiện của tinh thần yêu nước trong thơ trung đại.


2.4 Hoạt động ứng dụng (5 phút)


Bài tập ở lớp: Qua những bài thơ thời nhà Trần đã học, em hiểu gì về hào khí Đông- A trong lịch sử?


Bài tập về nhà: Lấy ý thơ:” Thái bình tu trí lực. Vạn cổ thử giang san”, hãy viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay với đất nước.

2.5 Hoạt động bổ sung (5 phút)

- Gv cho học sinh đọc bài viết về tính quy phạm và phá vỡ tính quy phạm trong VHTĐ.


- Đọc bài thơ “ Tỏ lòng” ( Thuật hòai- Phạm Ngũ Lão)- chỉ ra điểm giống nhau với bài thơ  Phò giá về kinh ( Tụng giá hoàn kinh sư – Trần Quang Khải)


- Hs sưu tầm thêm các bài thơ trung đại Việt Nam có thể thơ, nội dung giống các văn bản trong chương trình; nghiên cứu kĩ nội dung, nghệ thuật của các văn bản trong chương trình theo các câu hỏi gợi ý ở SGK. Tự đọc- hiểu các văn bản còn lại theo gợi ý SGK.

************************

IV. Hoạt động 5: Thời gian 01 tiết (Tiết 5)

ĐỌC -HIỂU VĂN BẢN: 
BÁNH TRÔI NƯỚC (Hồ Xuân Hương)

BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ (Nguyễn Khuyến)

1 Mục tiêu bài học: 


Giúp hs:


- Nắm vững kiến thức trọng tâm của hai văn bản: tinh thần nhân đạo qua sự trân trọng yêu thương người phụ nữ trong XHPK, tình cảm bạn bè chân thành, thắm thiết. Hs hiểu được tính khuôn mẫu, sự phá cách (tính quy phạm và phá vỡ tính quy phạm) trong thơ trung đại qua 2 bài thơ.



- Rèn kĩ năng đọc- hiểu văn bản thơ trung đại; kĩ năng tự học bằng bản đồ tư duy, phương pháp so sánh, đối chiếu.


- Giáo dục HS tình yêu quê hương, đất nước; trân trọng những bài thơ giàu giá trị của đan tộc.


- Phát triển năng lực cảm thụ thơ văn, giải quyết vấn đề, hợp tác và chia sẻ…

2. Nội dung lên lớp:


 2.1 Hoạt động khởi động (03 phút)

? Em hãy giải thích các từ Hán -Việt: nhân đạo, nhân văn, nhân ái theo ý hiểu của em.

? Những bài thơ trung đại nào trong Ngữ văn 7 thể hiện rõ ý nghĩa của những từ Hán-Việt em vừa giải thích?


-Hs trả lời- Gv bổ sung và dẫn vào bài mới

 2.2 Hoạt động hình thành kiến thức mới (30  phút) 

	Hoạt động của GV-HS
	Nội dung cần đạt 

	- Gv tổ chức lớp học tập theo nhóm.

- Hs thảo luận nhóm để hoàn thành yêu cầu trong phiếu học tập (Phụ lục)- 15 phút
Các câu hỏi gợi ý:

1.Hai bài thơ viết về đề tài gì? Người thể hiện tình cảm trong hai bài thơ là ai?

2.Nội dung hai bài thơ thể hiện tình cảm gì của nhân vật trữ tình? Biểu hiện cụ thể của tình cảm đó như thế nào?
3.Cách thể hiện tình cảm trong hai bài thơ có gì đặc sắc, độc đáo?

4. Nhận xét, đánh giá về giá trị(ý nghĩa) của hai bài thơ.
- Đại diện các nhóm trình bày, bổ sung

- GV nhận xét, chốt kiến thức.

- Gv hướng dẫn Hs tự tìm hiểu về tinh thần nhân đạo trong các văn bản khác theo bảng đối chiếu đã thực hiện

- Hs làm việc cá nhân:
? Giải thích từ Hán-Việt: khuôn mẫu, phá cách theo ý hiểu của em.

- Hs thảo luận nhóm (5 phút)

? Tính khuôn mẫu và sự phá cách của thơ trung đại là gì? Nó được thể hiện ở những phương diện nào?

- Hs trả lời- Gv bổ sung

- Hs thảo luận nhóm (7 phút) để hoàn thành phiếu học tập theo yêu cầu.

- Đại diện các nhóm trình bày, bổ sung

- GV nhận xét, chốt kiến thức.

- Gv hướng dẫn Hs tự tìm hiểu về tinhs khuôn mẫu và sự phá cách trong các văn bản khác theo bảng đối chiếu đã thực hiện


	I. Tinh thần nhân đạo trong bài thơ "Bánh trôi nước" và "Bạn đến chơi nhà"
Hoàn thiện bảng đối chiếu hai văn bản theo mẫu:
    Văn bản

 Khía cạnh

đối chiếu
Bánh trôi nước
Bạn đến chơi nhà
Đề tài
Nhân vật trữ tình
Tình cảm thể hiện(Biểu hiện nhân đạo)
Cách biểu cảm
Ý nghĩa (Giá trị)

2. Tính khuôn mẫu và sự phá cách về nội dung, nghệ thuật của hai bài thơ "Bánh trôi nước" và "Bạn đến chơi nhà"
 Nêu biểu hiện của tính khuôn mẫu và sự phá cách về nội dung, nghệ thuật của 2 bài thơ vào bảng sau:
Văn bản

Phương diện

Tính khôn mẫu

Sự phá cách

Bánh trôi nước

Nội dung

Nghệ thuật

Bạn đến chơi nhà

Nội dung

Nghệ thuật




2.3 Hoạt động thực hành (5 phút) 

III. LUYỆN TẬP 

-Hs thảo luận nhóm làm bài tập


Bài tập:Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện những biểu hiện của tinh thần nhân đạo trong thơ trung đại.


2.4 Hoạt động ứng dụng (3 phút)


Bài tập ở lớp: Theo em, tại sao người phụ nữ trong XHPK lại có số phận khổ cực?

Bài tập về nhà: Viết một đoạn văn thể hiện quan niệm của em về một tình bạn đẹp.
2.5 Hoạt động bổ sung (5 phút)

- Hs sưu tầm thêm các bài thơ trung đại Việt Nam có thể thơ, nội dung giống các văn bản trong chương trình; nghiên cứu kĩ nội dung, nghệ thuật của các văn bản trong chương trình theo các câu hỏi gợi ý ở SGK. Tự đọc- hiểu các văn bản còn lại theo gợi ý SGK.

- Học thuộc các bài thơ trong chủ đề và tự vẽ sơ đồ tư duy thể hiện những kiến thức quan trọng của từng văn bản để chuẩn bị tốt nhất cho tiết tổng kết, kiểm tra chủ đề. Hoàn thiện bảng hệ thống kiến thức chủ đề trong phiếu học tập.
************************

IV. Hoạt động 6: Thời gian 01 tiết (Tiết 6)

TỔNG KẾT, LUYỆN TẬP, KIỂM TRA  
1 Mục tiêu bài học: 


Giúp hs:


- Hệ thống được các kiến thức trọng tâm của cả chủ đề, nắm vững kiến thức cơ bản của các văn bản trong chủ để và vận dụng được để thực hiện các yêu cầu, bài tập có liên quan đến chủ đề.



- Rèn kĩ năng hệ thống, khái quát kiến thức, vận dụng giải quyết các bài tập, kĩ năng tự học bằng bản đồ tư duy, phương pháp so sánh, đối chiếu.


- Giáo dục ý thức tự giác, tích cực trong học tập, trong cuộc sống; những tình cảm  đẹp đẽ, biết trân trọng những giá trị của dân tộc.


- Phát triển năng lực tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề, hợp tác và chia sẻ…

2. Nội dung lên lớp:


 2.1 Hoạt động khởi động (5 phút)

- Gv cho học sinh chơi trò chơi "Bông hoa may mắn": Hs chọn bông hoa trên màn hình để trả lời câu hỏi, hs chọn được bông hoa may mắn (không có câu hỏi, nhận được phần thưởng) 


-Hs trả lời- Gv bổ sung và dẫn vào bài mới
 2.2 Hoạt động tổng kết (10  phút) 
	Hoạt động của GV-HS
	Nội dung cần đạt 

	-Hs làm việc cá nhân: Hoàn thiện bảng hệ thống kiến thức chủ đề trong phiếu học tập (đã được chuẩn bị ở nhà)
- Nhóm nhận xét, đánh giá sự chuẩn bị của các thành viên và cử nhóm trưởng báo cáo trước lớp

- Gv nhận xét, chốt những kiến thức trọng tâm của chủ đề

- Hs đọc thuộc lòng một bài thơ đã học và nêu cảm nhận về nét đẹp tâm hồn, tình cảm của con người trung đại được thể hiện trong bài thơ
	I.Tổng kết:

 Bảng hệ thống kiến thức các văn bản thơ trung đại
Văn bản (Tác giả)

Thời gian (hoàn cảnh sáng tác)

Thể thơ

Ngôn ngữ

Nội dung chủ yếu

Đặc sắc nghệ thuật

Ý nghĩa (Giá trị)





2.3 Hoạt động thực hành, luyện tập (10 phút) 
	Hoạt động của GV-HS
	Nội dung cần đạt 

	- Hs hệ thống kiến thức một văn bản bằng sơ đồ tư duy

- Hs so sánh nội dung chủ đạo trong thơ trung đại ở các giai đoạn khác nhau và lí giải nguyên nhân của sự khác biệt
	II. Luyện tập

1. Sử dụng sơ đồ tư duy để hệ thống các kiến thức cơ bản của một văn bản thơ trung đại đã học
2. So sánh so sánh nội dung chủ đạo trong thơ trung đại ở các giai đoạn khác nhau và lí giải nguyên nhân của sự khác biệt :
+ Thơ Lí -Trần: Tinh thần yêu nước mãnh liệt, hào hùng => Sự hưng thịnh của triều đại.

+ Thơ văn giai đoạn đoạn từ thế kí 17 đến hết thế kỉ  19: Tình yêu thương con người; Tình cảm, khát vọng cá nhân => Sự khủng hoảng của chế độ PK, sự thay đổi trong tư tưởng, nhận thức của con người thời trung đại


2.3 Hoạt động kiểm tra, đánh giá (15 phút)
-Hs làm bài kiểm tra 15 phút
 KIỂM TRA 15 PHÚT

* Đề bài:
Câu 1 (5 điểm) Kể tên các bài thơ trung đại trong chương trình Ngữ văn lớp 7 được viết theo thể thơ Tứ tuyệt và nêu ngắn gọn nội dung của một bài trong số các bài thơ đó.
Câu 2 (5 điểm) Giải thích ý nghĩa của cụm từ "ta với ta" trong bài thơ "Qua Đèo Ngang" của Bà Huyện Thanh Quan và "Bạn đến chơi nhà" của Nguyễn Khuyến và nêu tác dụng của việc sử dụng cụm từ đó trong mỗi bài thơ. (Viết thành đoạn văn)
* Hướng dân chấm
Câu 1:

+ Mức tối đa: 

- Kể được đầy đủ các bài thơ tứ tuyệt trong Ngữ văn 7: Sông núi nước Nam, Phò giá về kinh, Buổi chiều đứng ở phủ Thiên trường trông ra, Bánh trôi nước (2,0 điểm)
- Nêu đúng và đầy đủ các nội dung của một bài thơ một cách ngắn gọn.(3.0 điểm)

- Trình bày, viết chữ rõ ràng; không mắc lỗi diễn đạt, chính tả.
+ Mức chưa tối đa: Hs chưa đạt được đủ các yêu cầu của mức tối đa. Gv căn cứ vào bài làm của học sinh để đánh giá mức chưa tối ta theo khung điểm từ 0,25 đến 4,75.

+ Không đạt: Hs làm bài lạc đề hoặc không làm bài
Câu 2:

+ Mức tối đa: 


. Nội dung (4.0 điểm):

- Giải thích rõ ý nghĩa của cụm từ trong hai bai thơ: "ta với ta' trong Qua Đèo Ngang là chỉ một mình nhà thơ; "ta với ta" trong Bạn đến chơi nhà chỉ nhà thơ với bạn của mình (tối với bác). (2.0 điểm)

- Nêu tác dụng của việc sử dụng cụm từ: Thể hiện nỗi cô đơn tuyệt đối, không thể chia sẻ của lữ khách xa quê; thể hiện tình bạn chan hòa, thắm thiết, chân thành. (2.0 điểm)
.Hình thức (1.0 điểm):
- Hs diễn đạt các ý thành một đoạn văn hoàn chỉnh
- Trình bày, vết chữ sạch đẹp, rõ ràng; diễn đạt lưu loát, chặt chẽ, không mắc lỗi diễn đạt, chính tả.
+ Mức chưa tối đa: Hs chưa đạt được đủ các yêu cầu của mức tối đa. Gv căn cứ vào bài làm của học sinh để đánh giá mức chưa tối ta theo khung điểm từ 0,25 đến 4,75.

+ Không đạt: Hs làm bài lạc đề hoặc không làm bài.
* Lưu ý: Điểm cả bài kiểm tra chỉ để nguyên; không sử dụng điểm lẻ đến 0.25,0.5, 0.75.
2.4 Hoạt động bổ sung (5 phút)
-Học thuộc các bài thơ đã học và nắm vững kiến thức của từng văn bản.

- Tìm đọc về văn học Trung đại VN

- Tìm hiểu về văn biểu cảm theo nội dung SGK: năm svwngx đặc điểm, cách làm.

*************************
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